
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Thái Lai, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XNK VÀ TM D&H 

0109979827

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...
(Trừ loại nhà nước cấm)

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải dệt thoi, dệt kim đan móc, các loại vải dệt đặc 
biệt khác
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
-  Bán buôn hàng may mặc

4641(Chính)

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XNK VÀ TM D&H 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TM D&H AND XNK LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976791313
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn tơ, xơ dệt
- Bán buôn sợi dệt đã xe
- Bán buôn phụ liệu may mặc: mex dựng, độn vai, canh tóc, 
khoá kéo...
- Bán buôn phụ liệu giày dép: mũ giày, lót giày, đế giày, đinh 
bấm...
-  Bán buôn  nhựa tổng hợp, các sản phẩm từ nhựa

4669

6. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa quần áo 

9529

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ quần áo trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ đấu giá)

4719

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

12. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn

1079

14. Sản xuất sợi
Chi tiết:
- Chuẩn bị sợi dệt: quay và dệt sợi; tẩy nhờn và các-bon hoá 
len, nhuộm len lông cừu; trải len lông các loài động vật, thực 
vật và sợi tái tạo hoặc tổng hợp
- Xe sợi và sản xuất sợi cho dệt hoặc may để buôn bán hoặc 
chế biến thêm
- Sản xuất sợi, kết, cuộn, ngâm sợi tổng hợp hoặc sợi tái tạo
- Sản xuất vải cotton rộng bản, vải len, vải lụa, vải lanh bao 
gồm cả sợi tái tạo hoặc tổng hợp
- Sản xuất sợi giấy

1311
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15. Sản xuất vải dệt thoi
Chi tiết:
- Sản xuất vải cotton khổ rộng bằng cách đan, tấm vải đan, 
thêu, bao gồm từ sợi nhân tạo hoặc tổng hợp
- Sản xuất các tấm vải khổ rộng khác sử dụng sợi lanh, gai, đay 
và các sợi đặc biệt
- Sản xuất vải len tuyết, viền, vải bông, gạc
- Sản xuất tấm vải từ sợi thủy tinh
- Sản xuất các tấm vải từ sợi các-bon và aramid
- Sản xuất các tấm lông nhân tạo bằng cách dệt.

1312

16. Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: 
- Tẩy hoặc nhuộm vải dệt, sợi, sản phẩm dệt bao gồm cả quần 
áo
- Hồ vải, nhuộm, hấp, làm co, chống co, ngâm kiềm vải, sản 
phẩm dệt bao gồm cả quần áo
- Tẩy quần áo bò
- Xếp nếp và các công việc tương tự trên sản phẩm dệt
- Làm chống thấm nước, tạo lớp phủ, cao su hoá hoặc ngâm 
vải
- In lụa trên trang phục và sản phẩm dệt.

1313

17. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết:
- Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như:
+ Vải nhung và vải bông
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự
+ Các loại vải bằng đan móc khác
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan.
- Thêu gia công trên vải, thêu các sản phẩm may mặc khác (trừ 
thêu trang phục).

1391

18. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

19. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

20. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

21. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt 
sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất 
kết dính
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn...
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua
- Sản xuất nỉ
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang trí
- Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn

1399

22. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410
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23. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

24. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

25. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết:  Sản xuất nhựa thông, nguyên liệu nhựa và chất đàn 
hồi nhựa dẻo không lưu hóa nhiệt, chất hỗn hợp và nhựa thông 
pha trộn theo phương pháp thông thường cũng như sản xuất 
nhựa thông tổng hợp không theo định dạng.

2013

26. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất bao bì từ plastic
- Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến 
- Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện 
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt.
- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa
- Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính
- Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum
- Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá 

2220

27. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim loại, quần áo, mũ, 
giày dép, giấy, dây bện, dây thừng...

2399

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

4933

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng
- Logistics
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường bộ
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển, giao nhận hàng hóa
- Hoạt động liên quan khác 

5229

30. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Vải, len, sợi, đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu...
- Nguyên liệu chính để làm chăn, thảm thêu hoặc đồ thêu
- Hàng dệt khác

4751
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9.900.000.000 VNĐ

31. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Bán lẻ hàng may mặc
- Bán lẻ hàng lông thú
- Bán lẻ phụ kiện hàng may mặc khác như găng tay, khăn, bít 
tất, cà vạt, dây đeo quần...
- Bán lẻ giày, dép
- Bán lẻ đồ da và giả da
- Bán lẻ hàng du lịch bằng da và giả da.

4771

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027094013394
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tam Á, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tam Á, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGÔ TRUNG HIẾU Nam

31/05/1994 Kinh Việt Nam

09/08/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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